
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:          /SVHTTDL-VP 
V/v phân công lãnh đạo, công chức,  

viên chức và lao động trực trong dịp  

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày         tháng 01 năm 2023 

 

 
Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. 

 

Thực hiện Công văn số 169/UBND-TH ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh 

về việc tổ chức trực, phân công trực và báo cáo tình hình trong dịp tết Nguyên 

đán Quý Mão năm  2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân công lãnh đạo, 

công chức, viên chức và lao động trực trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 

2023, cụ thể như sau: 

 

STT Ngày, tháng Họ và tên Chức vụ Điện thoại 

I Khối Quản lý Nhà nước  

1 20/01/2023 

(29 tháng Chạp) 

Trần Mạnh Hùng Phó Giám đốc 0988714441 

2 Nguyễn  Thị Vi Văn Thư 0984456123 

3 
21/01/2023 

(30 tháng Chạp) 

Trần Mạnh Hùng Phó Giám đốc 0988714441 

4 Bùi Thị Khánh Phương Phó Chánh VP 0369669069 

5 Phạm Thị Nga Lưu trữ 0389962169 

6 
22/01/2023 

(Mùng 1 tết) 

Lương Chiến Công Giám đốc 0889019999 

7 Nguyễn Chiến Hữu Chánh Văn Phòng 0846904999 

8 Phạm Thị Nga Lưu trữ 0389962169 

9 23/01/2023 

(Mùng 2 tết) 

Trần Quang Kháng  Phó Giám đốc  0981106905 

10 Bùi Thị Khánh Phương Phó Chánh VP 0369669069 

12 
24/01/2023 

(Mùng 3 tết) 

Trần Quang Kháng Phó Giám đốc  0981106905 

13 Nguyễn Thị Hoài Chuyên viên VP 0987931578 

14 Phạm Thị Nga Lưu trữ 0389962169 

15 
25/01/2023 

(Mùng 4 tết) 

Trần Mạnh Hùng Phó Giám đốc  0988714441 

16 Nguyễn Thị Vi Văn Thư 0984456123 

17 Nguyễn Thị Hương Chuyên viên VP 0987931578 

18 
26/01/2023 

(Mùng 5 tết) 

Lương Chiến Công Giám đốc 0889019999 

19 Nguyễn Chiến Hữu Chánh Văn Phòng 0846904999 

20 Nguyễn Thị Vi Văn Thư 0984456123 

II  Bảo Tàng tỉnh  



1 
20/01/2023 

(29 tháng Chạp) 
Đỗ Danh Nam Bảo vệ 0391114277 

2 
21/01/2023 

(30 tháng Chạp) 

Lò Quốc Toản Giám đốc 0975381967 

3 Nguyễn Trọng Hiến Phó Giám đốc 0975999841 

4 Đỗ Danh Nam Bảo vệ 0391114277 

5 

22/01/2023 

(Mùng 1 tết) 

Lò Quốc Toản Giám đốc 0975381967 

6 Nguyễn Thị Thanh Huyền Viên Chức 0979027036 

7 Hà Kiên Cường Viên chức 0917734628 

8 Đỗ Danh Nam Bảo vệ 0391114277 

9 

23/01/2023 

(Mùng 2 tết) 

Nguyễn Trọng Hiến  Phó Giám đốc 0975999841 

10 Vương Vũ Thực Viên chức 0388987875 

11 Hứa Văn Hòa Viên chức 0336027024 

12 Đỗ Danh Nam Bảo vệ 0391114277 

14 

24/01/2023 

(Mùng 3 tết) 

Lò Quốc Toản Giám đốc  0975381967 

15 Trần Ngọc Huyền Viên chức  0974454482 

16 Hà Kiên Cường Viên chức 0917734628 

17 Đỗ Danh Nam Bảo vệ 0391114277 

18 
 

25/01/2023 

(Mùng 4 tết) 

Nguyễn Trọng Hiến  Phó Giám đốc 0975999841 

19 Vương Vũ Thực Viên chức 0388987875 

20 Hứa Văn Hòa Viên chức 0336027024 

21 Đỗ Danh Nam Bảo vệ 0391114277 

22 
26/01/2023 

(Mùng 5 tết) 

Lò Quốc Toản Giám đốc  0975381967 

23 Trần Ngọc Huyền Viên chức  0974454482 

24 Đỗ Danh Nam Bảo vệ 0391114277 

III  Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 

1 

20/01/2023 

(29 tháng Chạp) 

Vương Vĩ Thọ Giám đốc 0983.415.828 

2 Kiều Thu Thuỷ Viên chức 0888.111.886 

3 Nguyễn Thị Thuỷ Viên chức 0984.444.407 

4 Nguyễn Thị Quỳnh Viên chức 0918.216.556 

5 Bùi Thị Chung Viên chức 0973.646.685 

6 Hầu A Phử Lái xe 0382.767.323 

7 Hoàng Văn Khuy Bảo vệ 0936.284.824 

8 21/01/2023 

(30 tháng Chạp) 

Vương Vĩ Thọ Giám đốc 0983.415.828 

9 Phạm Hồng Duyên Viên chức 0912.974.760 



10 Đỗ Danh Hải Viên chức 0919.368.941 

11 Bùi Văn Sở Viên chức 0906.163.884 

12 Bùi Thị Chung Viên chức 0973.646.685 

13 Hầu A Phử Lái xe 0382.767.323 

14 Hoàng Văn Khuy Bảo vệ 0936.284.824 

15 

22/01/2023 

(Mùng 1 tết) 

Vương Vĩ Thọ Giám đốc 0983.415.828 

16 Chu Văn Lượng Viên chức 0977.769.199 

17 
Điêu Thanh Thuỷ 

Đội phó đội 

TTLĐ 

0944.128.168 

18 
Mào Thị Chính 

Trưởng phòng 

NTBD 

0914.205.735 

19 Bùi Thị Chung Viên chức 0973.646.685 

20 Hầu A Phử Lái xe 0382.767.323 

21 Hoàng Văn Khuy Bảo vệ 0936.284.824 

22 

23/01/2023 

(Mùng 2 tết) 

Vương Vĩ Thọ Giám đốc 0983.415.828 

23 Đỗ Danh Hải Viên chức 0919.368.941 

24 Vì Trọng Quang Viên chức 0979.899.385 

25 Cấu Văn Học Viên chức  0838.389.536 

26 Hầu A Phử Lái xe 0382.767.323 

27 Hoàng Văn Khuy Bảo vệ 0936.284.824 

28 

24/01/2023 

(Mùng 3 tết) 

Vương Vĩ Thọ Giám đốc 0983.415.828 

29 Đỗ Danh Hải Viên chức 0919.368.941 

30 Vì Trọng Quang Viên chức 0979.899.385 

31 Cấu Văn Học Viên chức  0838.389.536 

32 Hầu A Phử Lái xe 0382.767.323 

33 Hoàng Văn Khuy Bảo vệ 0936.284.824 

34 

25/01/2023 

(Mùng 4 tết) 

Vương Vĩ Thọ Giám đốc 0983.415.828 

35 Điêu Thanh Thuỷ Đội phó ĐTTLĐ 0944.128.168 

36 Khoàng Thị Thảo Viên chức 0912.463.223 

37 Cấu Văn Học Viên chức  0838.389.536 

38 Hầu A Phử Lái xe 0382.767.323 

39 Hoàng Văn Khuy Bảo vệ 0936.284.824 

40 
26/01/2023 

(Mùng 5 tết) 

Vương Vĩ Thọ Giám đốc 0983.415.828 

41 Đỗ Danh Hải Viên chức 0919.368.941 

42 Vì Thị Ngoan Viên chức 0868.925.700 



43 Cấu Văn Học Viên chức  0838.389.536 

44 Hầu A Phử Lái xe 0382.767.323 

45 Hoàng Văn Khuy Bảo vệ 0936.284.824 

IV Thư viện tỉnh 

1 20/01/2023 

(29 tháng Chạp) 
Trần Việt Hà Bảo vệ 0918450186 

2 21/01/2023 

(30 tháng Chạp) 

3 
22/01/2023 

(Mùng 1 tết) 

Trần Đình Trường Phó Giám đốc 0972516700 

4 Trần Việt Hà Bảo vệ 0918450186 

5 Nguyễn Thị Hoa Viên chức  

6 
23/01/2023 

(Mùng 2 tết) 

Trần Đình Trường Phó Giám đốc 0972516700 

7 Trần Việt Hà Bảo vệ 0918450186 

8 Lường Thị Nguyệt Viên chức 0917600120 

9 
24/01/2023 

(Mùng 3 tết) 

Trần Đình Trường Phó Giám đốc 0972516700 

10 Trần Việt Hà Bảo vệ 0918450186 

11 Nguyễn Thị Vân Viên chức 0966127345 

12 
25/01/2023 

(Mùng 4 tết) 

Trần Đình Trường Phó Giám đốc 0972516700 

13 Trần Việt Hà Bảo vệ 0918450186 

14 Nguyễn Thị Hoa Viên chức 0916526072 

15 
26/01/2023 

(Mùng 5 tết) 

Trần Đình Trường Phó Giám đốc 0972516700 

16 Trần Việt Hà Bảo vệ 0918450186 

17 Lường Thị Nguyệt Viên chức 0917600120 

V Trung tâm Huấn luyên và Thi đấu TDTT 

1 20/01/2023 

(29 tháng Chạp) 

Phan Văn Cam Bảo vệ 0948937217 

2 Mai Văn Sơn Bảo vệ 0834108060 

3 
21/01/2023 

(30 tháng Chạp) 

 Nguyễn Thể Vinh Phó Giám đốc 0982407491 

4 Phan Văn Cam Bảo vệ 0948937217 

5 Mai Văn Sơn Bảo vệ 0834108060 

6 
22/01/2023 

(Mùng 1 tết) 

Phạm Thể Cường Viên chức 0947128889 

7 Phan Văn Cam Bảo vệ 0948937217 

8 Mai Văn Sơn Bảo vệ 0834108060 

9 
23/01/2023 

(Mùng 2 tết) 

 Ngô Anh Phước Viên chức 0919702698 

10 Phan Văn Cam Bảo vệ 0948937217 

11 Mai Văn Sơn Bảo vệ 0834108060 



12 
24/01/2023 

(Mùng 3 tết) 

Lê Trung Kiên Viên chức 0915142842 

13 Phan Văn Cam Bảo vệ 0948937217 

14 Mai Văn Sơn Bảo vệ 0834108060 

15 
25/01/2023 

(Mùng 4 tết) 

Nguyễn Thị Xuân Mai Thủ quỹ 0979141949 

16 Phan Văn Cam Bảo vệ 0948937217 

17 Mai Văn Sơn Bảo vệ 0834108060 

18 26/01/2023 

(Mùng 5 tết) 

Phan Văn Cam Bảo vệ 0948937217 

19 Mai Văn Sơn Bảo vệ 0834108060 

Trên đây là phân công lãnh đạo, công chức, viên chức và lao động trực 

trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Ban quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

 

Trần Mạnh Hùng 
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